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    UBND XÃ ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
                    

DANH SÁCH HỌC VIÊN  

LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2025 

--------- 

 

Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh Chức vụ Đơn vị công tác 

Ghi  

Chú 

 

 

1 Trương Văn Toàn 
02/02/1972 Thừa Thiên 

Huế 
Hiệu trưởng THCS Tân Phú- ĐP 

 

2 Trần Thị Hương 
20/03/1977 

Hà Tĩnh Phó HT THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

3 Phạm Công Anh 
21/05/1984 

Thái Bình Phó HT THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

4 Nguyễn Thị Dung 
20/11/1985 

Nghệ An Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

5 
Lê Thị Anh Xuân 

 

27/08/1976 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

6 
Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 

11/09/1981 
Hà Nội Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

7 
Lê Thị Nga 

 

05/05/1979 
Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

8 
Lê Thị Minh 

 

23/04/1981 
Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

9 
Trần Thị Dung 

 

22/11/1987 
Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

10 
Nguyễn Thị Hiền Mai 

 

11/09/1985 
Vĩnh Phúc Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

11 
Trần Thị Hương 

 

23/05/1979 
Hải Phòng Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

12 
Nguyễn Thị Thu 

 

12/06/1980 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

13 
Nguyễn Thị Hoa 

 

18/12/1978 
Hải Dương Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

14 
Phan Thị Hoài Ân 

 

18/06/1975 
Hải Phòng Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

15 
Phạm Thị Lý 

 

19/06/1979 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

16 
Nguyễn Thị Tất 

 

25/08/1970 
Bắc Ninh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

17 
Nguyễn Thị Liên 

 

16/03/1973 
Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

18 
Phạm Thị Lan Anh 

 

08/08/1990 

Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

 

 

19 Nguyễn Thị Thu 26/01/1986 Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP  
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20 
Nguyễn Thị Loan 

 

10/07/1984 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

21 
Bùi Thị Khẩn 

 

05/10/1980 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

22 
Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

 

02/04/1985 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

23 
Vương Thị Hồng 

 

28/06/1980 
Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

24 
Nguyễn Thị Danh 

 

02/03/1971 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

25 
Nguyễn Thị Huệ 

 

03/08/1991 
Hà Nam Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

26 
Phạm Thị Điệp 

 

28/12/1977 
Hải Dương Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

27 
Nguyễn Thị Hiên 

 

20/06/1988 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

28 
Nguyễn Ngọc Tân 

 

06/02/1988 
Hải Dương Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

29 
Trần Trọng Hưng 

 

01/01/1981 
Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

30 
Nguyễn Thị Hoài Tâm 

 

01/09/1990 
Nghệ An Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

31 
Hồ Thị Thơm 

 

14/09/1987 
Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

32 
Nguyễn Thị An 

 

23/12/1983 
Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

33 Vũ Ngọc Hưng 
27/12/1987 

Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP  
 

 

34 Lê Thị Thu Hương 
10/01/2000 

Vĩnh Phúc Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

35 Nguyễn Thị Tình 
28/08/1989 

Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

36 Phùng Thị Tuyên 
10/01/1988 

Cao Bằng Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

37 Nguyễn Thị Khuyên 
   02/07/1977 

Hà Nội Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP  
 

 

38 Lê Văn Hiệu 
20/11/1980 

Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

39 Nguyễn Thị Vân Anh 
02/11/1983 

Nghệ An Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

40 Nguyễn Thị Việt Hoa 
  

10/9/1980 
Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

41 Nguyễn Đức Thiệu 
07/11/1981 

Hà Nội Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

42 Hoàng Hải Nam 

18/02/1985 
Thái 

Nguyên 
Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

 

 

43 Vũ Thị Ngân 15/03/1982 Nam Định Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP  
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44 Nguyễn Thuỳ Vân 
05/05/1971 

Tiền Giang Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

45 Đặng Thị Hồng 
03/12/1981 

Vĩnh Phúc Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

46 Phạm Thị Hải Yến 
04/09/1982 

Phú Thọ Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

47 Nguyễn Thị Thuận 
09/11/1981 

Ninh Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

48 Trần Đăng Khôi 
11/12/1975 

Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

49 Nguyễn Thành Chung 
02/03/1974 

Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

50 Lê Minh Dũng 
19/06/1978 

Tây Ninh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

51 Nguyễn Thị Vân 
04/08/1976 

Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

52 Phan Ngọc Tuân 
04/02/1974 Thừa Thiên 

Huế 
Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 

 

53 Tô Thị Lan Anh 
24/11/1980 

Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

54 Trương Thị Phương 
19/05/1989 

Nam Định Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

55 Phạm Quốc Dũng 
20/10/1979 

Thanh Hóa Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

56 Phạm Văn Dân 
14/02/1981 

Thái Bình Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

57 Chu Thành Trọng 
10/12/1981 

Hà Tĩnh Giáo viên THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

58 Lưu Thị Thoan 
15/10/1977 

Thanh Hóa TV-TB THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

59 Nguyễn Thị Bảo Anh 
20/07/1979 

Hà Tĩnh PCGD-XMC THCS Tân Phú- ĐP 
 

 

Tổng cộng: 59 người 

                


	DANH SÁCH HỌC VIÊN

